
BÀI 29: ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG

VÀ SỰ LAN TRUYỀN XUNG THẦN KINH

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức
- Nêu được khái niệm điện thế hoạt động.
- Vẽ được đồ thị ĐTHĐ trên sợi TK, điền được tên các giai đoạn ĐTHĐ vào đồ thị.

- Trình bày cơ chế hình thành ĐTHĐ.
- So sánh, giải thích cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có bao mielin và không có miêlin.

2. Kĩ năng

- Phát triển kĩ năng quan sát và phân tích hình, thảo luận nhóm và làm việc độc lập.

- Phát triển khả năng tư duy, so sánh, tổng hợp, thu nhận kiến thức từ sơ đồ, hình vẽ.

- Hoạt động nhóm: sử dụng ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp.
3. Thái độ

- Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong nghiên cứu khoa học.
- Yêu thích môn sinh học, ứng dụng kiến thức bài học vào đời sống thực tiễn.
4. Năng lực hướng tới

Các phẩm chất, năng lực cần hình thành và phát triển cho HS qua nội dung bài/chủ đề dạy - học:

- Năng lực tự học, đọc hiểu: Đọc nội dung bài học trong SGK và trả lời câu hỏi của GV

- Năng lực nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình về khái niệm điện thế nghỉ, điện thế hoạt động và việc phân tích, giải thích khái niệm điện thế nghỉ, điện thế hoạt động

- Năng lực hợp tác nhóm: Thông qua thảo luận nhóm và báo cáo kết quả thảo luận về giải thích đặc điểm khái niệm điện thế nghỉ, điện thế hoạt động

- Năng lực tính toán, trình bày và trao đổi thông tin: Giải các bài tập liên quan.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đọc kênh chữ, quan sát và phân tích kênh hình So sánh, giải thích cách lan truyền của ĐTHĐ trên sợi TK có bao miêlin và không có miêlin.
II. CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị của giáo viên: Sách giáo viên, SGK, hình ảnh trực quan. 
2. Chuẩn bị của học sinh: Nghiên cứu tài liệu và thực hiện theo phân công giáo viên. Nghiên cứu bài 29 đặt những câu hỏi về vấn đề mà bản thân chưa hiểu, trả lời câu hỏi sau bài học. 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. Hoạt động khởi động
- GV: GV đặt vấn đề Hô hấp có ý nghĩa như thế nào đối với cơ thể ? Những sinh vật khác nhau thì hoạt động hô hấp và hiệu quả hô hấp giống hay khác nhau ? Hiệu quả hô hấp phụ thuộc vào những yếu tố nào? Chúng ta vào bài mới : HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
3.  Hoạt động hình thành kiến thức
Kiến thức 1: Tìm hiểu về khái niệm điện thế hoạt động
a. Mục đích: Trình bày khái niệm và đặc điểm của ĐTHĐ.
Nội dung:

  
ĐTHĐ là sự biến đổi điện thế trên màng TB gồm 3 giai đoạn:

- Mất phân cực : chênh lệch điện thế 2 bên màng TB giảm nhanh (từ -70
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 0mV).
- Đảo cực:

+ Ngoài màng tích điện (-).
+ Trong màng tích điện (+) (+35mV).
- Tái phân cực: Khôi phục lại điện thế nghỉ (-70mV ).

Khi bị kích thích với cường độ đủ mạnh, kênh Na+ mở rộng, nên Na+ khuếch tán qua màng vào bên trong tế bào gây nên sự mất phân cực (khử cực) rồi đảo cực. 
Tiếp sau đó kênh Na+ bị đóng lại và kênh K+ mở, K+ tràn qua màng ra ngoài tế bào, gây nên sự tái phân cực.
b. Cách thức hoạt động:
GV: 

- Khi nào trong TB có ĐTHĐ? 

- Treo hình 29.1. Đồ thị ĐTHĐ 

HS nghe và ghi nhớ

- 4HS/nhóm thảo luận 3 phút, đọc SGK kết hợp quan sát hình 29.2

- 2 HS trao đổi 3 phút, quan sát hình 29.1

( TB nghỉ ngơi có điện thế nghỉ, khi bị kích thích, từ điện thế nghỉ  đổi thành ĐTHĐ. Do ĐTHĐ xuất hiện và biến đổi quá nhanh từ 3-4‰ giây nên dùng máy đặc biệt: dao động kí điện tử để đo.

Trục tung: sự chênh lệch điện thế giữa 2 bên màng TB, dấu của trị số điện thế là dấu của điện tích bên trong màng TB

GV: Quan sát hình 28.1, cho biết:

+ Đồ thị ĐTHĐ gồm mấy giai đoạn?

+ Nêu sự thay đổi điện thế ở từng giai đoạn.

HS: Quan sát hình ảnh và trả lời các câu hỏi trên.
GV tổng hợp kiến thức cho HS.
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, hình 29.2 trả lời câu hỏi

+ Ở giai đoạn mất phân cực và giai đoạn đảo cực, loại ion nào đi qua màng tê bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì?

+ Ở giai đoạn tái phân cực loại ion nào đi qua màng tê bào và sự di chuyển của ion đó có tác dụng gì?

HS nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
Kiến thức 2: Tìm hiểu về lan truyền xung thần kinh trên sợi dây thần kinh
a. Mục đích: Trình bày được đặc điểm về sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh
Nội dung:
* Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin

- Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác kề bên.

- Xung thần kinh lan truyền là do mất phân cực, đảo cực và tái phân cực liên tiếp hết vùng này sang vùng khác trên sợi thần kinh.

* Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin

Trên sợi thần kinh có bao miêlin, sự lan truyền xung thần kinh được thực hiện theo lối “nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác. 
Sự lan truyền theo kiểu này ở sợi thần kinh có bao miêlin nhanh hơn rất nhiều so với sự lan truyền trên sợi thần kinh không có bao miêlin, lại tiết kiệm được năng lượng hoạt động của bơm

 b. Cách thức hoạt động:
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, hình 29.3 trả lời câu hỏi.
+ Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao mielin diễn ra như thế nào?

HS nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK, hình 29.4 trả lời câu hỏi

+ Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin diễn ra như thế nào?

+ Tại sao xung thần kinh lan truyền trên sợi thần kinh có bao mielin theo lối “nhảy cóc”?

HS nghiên cứu SGK, quan sát hình thảo luận trả lời câu hỏi.

GV nhận xét, bổ sung → kết luận.
4. Hoạt động luyện tập
Câu 1. Điện thế hoạt động là sự biến đổi điện thế nghỉ ở màng tế bào:
A. từ phân cực sang mất phân cực, đảo cực và tái phân cực.
B. từ phân cực sang mất phân cực, tái phân cực và đảo cực.
C. từ phân cực sang đảo cực, mất phân cực và tái phân cực.
D. từ phân cực sang đảo cực,  tái phân cực và mất phân cực.
Câu 2. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục không có bao miêlin diễn ra như thế nào?
A. Xung thần kinh lan truyền không liên tục từ vùng này sang vùng khác do mất phân cực đến tái phân cực rồi đảo cực.
B.  Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do phân cực rồi đảo cực đến mất phân cực rồi tái phân cực.
C.  Xung thần kinh lan truyền liên tục từ vùng này sang vùng khác do mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực.
D. Xung thần kinh lan truyền không liên tục từ vùng này sang vùng khác do mất phân cực đến đảo cực rồi tái phân cực.
Câu 3: Điểm khác biệt của sự lan truyền xung thần kinh trên sợi trục có bao miêlin so với sợi trục không có bao miêlin là:
A. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm và ít tiêu tốn năng lượng.
B. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, chậm chạp và tiêu tốn nhiều năng lượng.
C. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và ít tiêu tốn năng lượng.
D. Dẫn truyền theo lối “nhảy cóc”, nhanh và tiêu tốn nhiều năng lượng.
Câu 4: Mặt trong của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi tích điện:

A. âm. 
 
B. dương. 
 
C. hoạt động. 
 
D. trung tính. 
5. Hoạt động vận dụng và tìm tòi mở rộng
Câu 1: So sánh sự lan truyền xung thần kinh trong sợi thần kinh có và không có bao miêlin.
RÚT KINH NGHIỆM
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